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Lời nói đầu
Tiêu chuẩn TCN 68 - 175: 1998 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T về các giao diện phân cấp số và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị viễn thông sử dụng trên mạng viễn thông Việt Nam.

TCN 68 - 175: 1998 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành theo Quyết định số 772/1998/QĐ-TCBĐ ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

CÁC GIAO DIỆN ĐIỆN PHÂN CẤP SỐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT

PHYSICAL/ELECTRICAL HIERACHICAL DIGITAL INTERFACES

TECHNICAL REQUIREMENT
(Ban hành theo Quyết định số 772/1998/QĐ-TCBĐ ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giao diện điện phân cấp số của các hệ thống thiết bị viễn thông được kết nối hoặc sử dụng trong mạng viễn thông Việt Nam.

Tiêu chuẩn này được sử dụng trong:

- Quá trình lắp đặt, kiểm tra, khai thác, bảo dưỡng các thiết bị viễn thông có các giao diện điện phân cấp số sử dụng trong mạng viễn thông Việt Nam;

- Kết nối các hệ thống thiết bị viễn thông với mạng viễn thông Việt Nam thông qua các giao diện điện phân cấp số;

- Hợp chuẩn các thiết bị viễn thông số.

2. Các định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

2.1 Tín hiệu hiển thị cảnh báo - A. Alarm Indication Signal - AIS

2.2 Mã đổi dấu - A. Coded Mark Inversion - CMI

2.3 Mã lưỡng cực bậc 3 - A. High Density Biopolar of oder 3 code - HDB 3

2.4 Bộ mã hóa - giải mã - A. Code & Decoder - CODEC

2.5 Điều chế xung mã - A. Pulse Code Modulation - PCM

2.6 Trôi pha và rung pha - A. Wander and Jitter
Trôi pha và rung pha là những biến đổi về pha của tín hiệu số thu được so với những vị trí lý tưởng của chúng.

Rung pha là những biến đổi pha có tần số lớn hơn hoặc bằng 10 Hz. 
Trôi pha là những biến đổi pha có tần số bé hơn 10 Hz.

2.7 Rung pha tại giao diện - A. Interface Jitter
2.8 Khoảng đơn vị - A. Unit Interval - UI

2.9 Giới hạn mức rung pha đầu vào - A. Input Jitter Tolerance
Giới hạn mức rung pha đầu vào của thiết bị là biên độ và tần số rung pha lớn nhất cho phép đối với mỗi tốc độ truyền dẫn tại đầu vào giao diện của thiết bị.

2.10 Rung pha đầu ra - A. Output Jitter
Rung pha do thiết bị sinh ra được xác định bằng tổng các rung pha ở đầu ra của thiết bị khi tín hiệu đầu vào không bị rung pha.

2.11 Sai số khoảng thời gian - A. Time Interval Error - TIE

Sai số khoảng thời gian là những biến đổi đỉnh - đỉnh của thời gian trễ của một tín hiệu số so với một tín hiệu định thời lý tưởng trong một chu kỳ quan sát.

2.12 Sai số khoảng thời gian lớn nhất - A. Maximum Time Interval Error - MTIE 
MTIE là những biến đổi đỉnh - đỉnh lớn nhất của thời gian trễ của một tín hiệu số so với một tín hiệu định thời lý tưởng theo mỗi chu kỳ quan sát.

2.13 Phân cấp số cận đồng bộ - A. Plesiochronous Digital Hierarchy - PDH

2.14 Phân cấp số đồng bộ - A. Synchronous Digital Hierarchy - SDH

2.15 Luồng số của phân cấp số đồng bộ - A. Synchronous Transport Modul- STM

2.16 Luồng số cơ sở của phân cấp số đồng bộ - A. Synchronous Transport Modul 1 - STM -1

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Giao diện điện tốc độ 64 kbit/s

3.1.1 Các đặc tính chung

- Tốc độ bit danh định: 64 kbit/s.

- Sai số cho phép: ±10-5.

Các giao diện tốc độ 64 kbit/s bao gồm 3 loại sau:

- Giao diện cùng hướng;

- Giao diện nhịp tập trung;

- Giao diện ngược hướng.

Ba tín hiệu được mang trên giao diện là:

- Tín hiệu thông tin 64 kbit/s;

- Tín hiệu định thời 64 kHz;

- Tín hiệu định thời 8 kHz.

3.1.1.1 Giao diện cùng hướng

Giao diện cùng hướng là giao diện mà thông tin và tín hiệu định thời kết hợp với nó được truyền trên cùng một hướng.
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Hình 1: Giao diện cùng hướng

3.1.1.2 Giao diện nhịp tập trung

Giao diện nhịp tập trung là giao diện mà thông tin và các tín hiệu định thời kết hợp với nó được cung cấp từ đồng hồ trung tâm cho cả hai hướng truyền dẫn.
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Hình 2: Giao diện nhịp tập trung

3.1.1.3 Giao diện ngược hướng

Giao diện ngược hướng là giao diện mà thông tin và tín hiệu định thời kết hợp với nó truyền theo một hướng tới thiết bị thứ cấp đối với cả hai chiều truyền dẫn thông tin.
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Hình 3: Giao diện ngược hướng

3.1.2. Các đặc tính điện của giao diện cùng hướng 64 kbit/s

3.1.2.1. Các đặc tính điện tại các đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra của giao diện điện cùng hướng 64 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như hình 4, hình 5 và bảng 1.

Bảng 1 - Các đặc tính điện tại đầu ra của giao diện cùng hướng 64 kbit/s

	Tốc độ ký tự, kbauds
	256

	Cáp cho mỗi hướng truyền
	Một đôi cáp đối xứng

	Dạng xung
	xung vuông

	Trở kháng tải thử, Ω
	120 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung),V
	1,0

	Điện áp đỉnh mức thấp (không xung),V
	0 ± 0,1

	Độ rộng xung danh định, (s
	3,9

	Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung
	0,95 ( 1,05

	Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định
	0,95 ( 1,05

	Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại
	Xem phụ lục A, mục A1.1
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Hình 4: Mặt nạ xung đơn của giao diện cùng hướng 64 kbit/s
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Hình 5: Mặt nạ xung kép của giao diện cùng hướng 64 kbit/s

3.1.2.2 Các đặc tính điện tại các đầu vào

Tín hiệu số ở đầu vào giao diện cùng hướng 64 kbit/s được xác định giống như các đầu ra giao diện cùng hướng 64 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo các đặc điểm kỹ thuật của cáp kết nối. Suy hao của cáp kết nối này tại tần số 128 kHz cần nằm trong dải từ 0 đến 3 dB.

Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong bảng 2.

Bảng 2 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện cùng hướng 64 kbit/s

	Dải tần

kHz
	Suy hao phản xạ

dB

	4 ( 13

13 ( 256

256 ( 384
	12

18

14


Các chỉ tiêu về rung pha đầu vào giao diện cùng hướng 64 kbit/s: xem phụ lục A, mục A.2.

3.1.3 Các đặc tính điện của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s

Đối với mỗi hướng truyền cần có cáp đối xứng mang tín hiệu thông tin. Ngoài ra, cần có cáp đối xứng mang các tín hiệu định thời kết hợp (64 kHz và 8 kHz) từ nguồn đồng hồ trung tâm đến các thiết bị đầu cuối.

Cấu trúc của các tín hiệu và mối quan hệ về pha được chỉ ra trong hình 6.
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Hình 6: Các cấu trúc tín hiệu giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s tại các đầu ra của thiết bị

3.1.3.1 Các đặc tính điện tại các đầu ra

Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s được trình bày trong bảng 3.

Bảng 3 - Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s

	Các tham số
	Mang tín hiệu thông tin
	Mang tín hiệu định thời

	Dạng xung
	Dạng xung danh định là xung vuông, với thời gian lên và thời gian xuống nhỏ hơn 1(s.
	Dạng xung danh định là xung
vuông,
với thời gian lên và thời gian xuống nhỏ hơn 1(s.

	Trở kháng tải thử danh định, Ω
	110 (điện trở thuần)
	110 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh mức cao (có xung), V
	a) 1,0 ± 0,1

b) 3,4 ± 0,5
	a) 1,0 ± 0,1

b) 3,0 ± 0,5

	Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V
	a) 0 ± 0,1

b) 0 ± 0,5
	a) 0 ± 0,1

b) 0 ± 0,5

	Độ rộng xung danh định, (s
	15,6
	a) 7,8

b) 9,8 ( 10,9

	Chú thích: Việc lựa chọn các trường hợp a) và b) cần tính đến các môi trường tạp âm khác nhau và độ dài cáp cực đại giữa các thiết bị liên quan.


3.1.3.2 Các đặc tính điện tại các đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại các đầu vào của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra nhưng được phép thay đổi theo các đặc tính của cáp kết nối.

Các thay đổi đối với các tham số trong bảng phụ thuộc vào khoảng cách kết nối cực đại là từ 350 m đến 450 m.

3.1.4 Các đặc tính điện của giao diện ngược hướng 64 kbit/s

Cấu trúc của các tín hiệu và các mối quan hệ về pha của chúng tại các đầu ra thông tin được chỉ ra trong hình 7.
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Hình 7: Các cấu trúc tín hiệu giao diện ngược hướng 64 kbit/s tại các đầu ra thông tin

3.1.4.1 Các đặc tính điện tại các đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện ngược hướng 64 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong hình 8, hình 9 và bảng 4.

Bảng 4 - Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện điện ngược hướng 64 kbit/s

	Các tham số
	Mạng tín hiệu thông tin
	Mang tín hiệu định thời

	Dạng xung (Dạng xung danh định là xung vuông)
	Các xung của tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung trong hình 8.
	Các xung của tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung trong hình 9.

	Cáp cho mỗi hướng truyền
	Một đôi cáp đối xứng
	Một đôi cáp đối xứng

	Trở kháng tải thử, Ω
	120 (điện trở thuần)
	120 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh danh định của mức cao (có xung), V
	1,0
	1,0

	Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V
	0± 0,1
	0 ± 0,1

	Độ rộng xung danh định, (s
	15,6
	7,8

	Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung
	0,95 ( 1,05
	0,95 ( 1,05

	Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định
	0,95 ( 1,05
	0,95 ( 1,05


3.1.4.2 Các đặc tính điện tại các đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào của giao diện ngược hướng 64 kbit/s được xác định giống như đối với các đầu ra của giao diện ngược hướng 64 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối. Suy hao của cáp kết nối này tại tần số 32 kHz cần nằm trong dải từ 0 đến 3 dB. Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong bảng 5.

Bảng 5 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện ngược hướng 64 kbit/s

	Dải tần

kHz
	Suy hao phản xạ

dB

	Tín hiệu thông tin
	Tín hiệu định thời kết hợp
	

	1,6 ( 3,2

3,2 ( 64

64 ( 96
	3,2 ( 6,4

6,4 ( 128

128 ( 192
	12

18

14
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Hình 8: Mặt nạ xung thông tin của giao diện ngược hướng 64 kbit/s
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Hình 9: Mặt nạ xung định thời của giao diện ngược hướng 64 kbit/s

3.1.5 Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem phụ lục B.

Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN 68 - 141: 1995.

3.2 Giao diện điện tốc độ 2 048 kbit/s

3.2.1 Các đặc tính chung

Tốc độ bit danh định: 2 048 kbit/s; 
Sai số cho phép: ± 5.10-5;

Mã đường truyền: HDB3;

3.2.2 Các đặc tính điện tại đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện 2 048 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong hình 10 và bảng 6.
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Hình 10: Mặt nạ xung tại giao diện điện 2 048 kbit/s

Bảng 6 - Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện điện 2 048 kbit/s

	Dạng xung (dạng xung danh định là xung vuông)
	Tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung như hình 10

	Cáp cho mỗi hướng truyền
	Một cáp đồng trục
	Một đôi cáp đối xứng

	Trở kháng tải thử, Ω
	75 (điện trở thuần)
	120 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung), V
	2,37
	3

	Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V
	0 ± 0,237
	0 ± 0,3

	Độ rộng xung danh định, ns
	244

	Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung
	0,95 ( 1,05

	Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định
	0,95 ( 1,05

	Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại
	Xem phụ lục A, mục A1.1


3.2.3 Các đặc tính điện tại đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào giao diện điện 2 048 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra của giao diện điện 2 048 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.

Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao tại tần số 1024 kHz phải nằm trong dải từ 0 đến 6 dB. Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong bảng 7.

Bảng 7 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện điện 2 048 kbit/s

	Dải tần

kHz
	Suy hao phản xạ

dB

	51 ( 102

102 ( 2048

2048 ( 3072
	12

18

14


Các chỉ tiêu về rung pha đầu vào giao diện điện 2 048 kbit/s: xem phụ lục A, mục A.2.

3.2.4 Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem phụ lục B.

Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN 68 - 141: 1995.

3.3 Giao diện điện tốc độ 34 368kbit/s

3.3.1 Các đặc tính chung

Tốc độ bit danh định: 34 368 kbit/s

Sai số cho phép: ± 2.10-5
Mã đường truyền: HDB 3

3.3.2. Các đặc tính điện tại đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện 34 368 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong hình 11 và bảng 8.
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Hình 11: Mặt nạ xung tại giao diện điện 34 368 kbit/s

Bảng 8 - Các đặc tính điện tại đầu ra giao diện điện 34 368 kbit/s

	Dạng xung (theo danh định là xung vuông)
	Tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung như hình 11

	Cáp cho mỗi hướng truyền
	Một cáp đồng trục

	Trở kháng tải thử, Ω
	75 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung), V
	1,0

	Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V
	0 ± 0,1

	Độ rộng xung danh định, ns
	14,55

	Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung
	0,95 ( 1,05

	Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định
	0,95 ( 1,05

	Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại
	Xem phụ lục A, mục A1.1


3.3.3 Các đặc tính điện tại đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào giao diện điện 34 368 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra của giao diện điện 34 368 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.

Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao tại tần số 17184 kHz cần nằm trong dải từ 0 đến 12 dB.

Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong bảng 9.

Bảng 9 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện điện 34 368 kbit/s

	Dải tần

kHz
	Suy hao phản xạ

dB

	860 ( 1720

1720 ( 34368

34368 ( 51550
	12

18

14


Các chỉ tiêu về rung pha đầu vào giao diện điện 34368 kbit/s: xem phụ lục A, mục A.2.

3.3.4. Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem phụ lục B.

Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN 68-141 : 1995.

3.4 Giao diện điện tốc độ 139 264kbit/s

3.4.1 Các đặc tính chung

Tốc độ bit danh định: 139 264 kbit/s

Sai số cho phép: ±15.10-6
Mã đường truyền: CMI.

3.4.2 Các đặc tính điện tại đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện 139 264 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong hình 12, hình 13 và bảng 10.
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Hình 12: Mặt nạ xung ứng với bit 0 tại đầu ra của giao diện điện 139 264 kbit/s

Chú ý 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.

Chú ý 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.

Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ± 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ± 0,05 V của mức "zero" danh định của mặt nạ xung hay không.
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Hình 13: Mặt nạ xung ứng với bit 1 tại đầu ra của giao diện điện 139 264 kbit/s

Chú ý 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.

Chú ý 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.

Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của  máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ± 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ± 0,05 V của mức "zero" danh định của mặt nạ xung hay không.

Bảng 10 - Đặc tính điện của giao diện điện 139 264 kbit/s

	Dạng xung
	Dạng xung danh định là xung vuông, nằm trong mặt nạ xung trong hình 12 và 13.

	Cáp cho mỗi hướng truyền
	Một cáp đồng trục

	Trở kháng tải thử, Ω
	75 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh - đỉnh, V
	1 ± 0,1

	Thời gian chuyển mức từ 10% đến 90% của biên độ ổn định khi đo, ns
	( 2

	Dung sai cho thời điểm chuyển mức, ns

Chuyển xuống mức âm:

Chuyển lên mức dương tại điểm giữa chu kỳ:

Chuyển lên mức dương tại biên của khoảng đơn vị:
	± 0,1 (hình 12, 13)

± 0,35 (hình 12)

± 0,5 (hình 13)

	Suy hao phản xạ, dB
	( 15 trong dải tần 7 MHz đến 120 MHz

	Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại
	Xem phụ lục A, mục A1.1


3.4.3 Các đặc tính điện tại đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào giao diện điện 139 264 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra của giao diện điện 139 264 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.

Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao cực đại là 12 dB tại tần số 70 MHz.

Các đặc tính suy hao phản xạ đầu vào giống như các đặc tính suy hao phản xạ của đầu ra.

Các chỉ tiêu về rung pha đầu vào giao diện điện 139 264 kbit/s: xem phụ lục A, mục A.2.

3.4.4 Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem phụ lục B.

Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN 68-141: 1995.

3.5 Giao diện điện tốc độ 155 520 kbit/s

3.5.1 Các đặc tính chung

Tốc độ bit danh định: 155 520 kbit/s

Sai số cho phép: ± 2.10-5
Mã đường truyền: CMI

3.5.2 Các đặc tính điện tại đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra giao diện STM-1 cần tuân theo các chỉ tiêu trong bảng 11 và nằm trong mặt nạ xung như trong hình 14 và hình 15.

Bảng 11- Đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện STM-1

	Dạng xung
	Dạng xung danh định là xung vuông nằm trong các mặt nạ xung trong hình 14 và 15

	Cáp cho mỗi hướng truyền
	Một cáp đồng trục

	Trở kháng tải thử danh định, W
	75 (điện trở thuần)

	Điện áp đỉnh - đỉnh, V
	1 ± 0,1

	Thời gian chuyển mức trong khoảng từ 10% đến 90% của biên độ ổn định khi đo, ns
	( 2

	Dung sai cho thời điểm chuyển mức, ns

Chuyển xuống mức âm:

Chuyển lên mức dương tại điểm giữa các khoảng đơn vị:

Chuyển lên mức dương tại biên của khoảng đơn vị:
	± 0,1 (hình 14, 15)

± 0,35 (hình 14)

± 0,5 (hình 15)

	Suy hao phản xạ, dB
	( 15 trong dải tần từ 8 MHz cho đến 240 MHz

	Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại
	Xem phụ lục A, mục A1.2
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Hình 14: Mặt nạ của xung ứng với bit 0 tại đầu ra của giao diện điện STM-1 (Chú ý 3)

Chú ý 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.

Chú ý 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.

Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ± 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ± 0,05 V của mức "zero" danh định của mặt nạ xung hay không.

Chú ý 3: Mỗi xung trong chuỗi xung đã được mã hoá phải thoả mãn các giới hạn của mặt nạ xung tương ứng, không kể trạng thái của các xung trước đó hay kế tiếp, cả hai mặt nạ xung được xác định theo cùng một chuẩn thời gian, nghĩa là sườn lên và xuống phải trùng nhau.

Mặt nạ tính đến cả rung pha tần số cao gây ra bởi giao thoa (nhiễu) kí tự tại đầu ra, nhưng không tính đến rung pha của tín hiệu đồng bộ liên kết với nguồn tín hiệu vào

Khi sử dụng máy hiện sóng để xác định sự phù hợp của xung tín hiệu với mặt nạ, điều quan trọng là phải sử dụng các kỹ thuật đồng bộ để loại trừ ảnh hưởng của rung pha tần số thấp. Điều này có thể thực hiện bằng cách đồng bộ máy hiện sóng theo dạng tín hiệu đo hoặc đồng bộ đồng thời máy hiện sóng và mạch tạo tín hiệu xung theo cùng một tín hiệu định thời. Các kỹ thuật này cần tiếp tục nghiên cứu.

Chú ý 4: Thời gian lên và xuống được đo giữa hai mức - 0,4 V và 0,4 V, và không được vượt quá 2 ns.
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Hình 15: Mặt nạ xung ứng với bit 1 tại đầu ra của giao diện điện STM-1.
(Chú ý 3 và chú ý 5)

Chú ý 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.

Chú ý 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.

Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ± 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ± 0,05 V của mức 'zero" danh định của mặt nạ xung hay không.

Chú ý 3: Mỗi xung trong chuỗi xung đã được mã hoá phải thoả mãn các giới hạn của mặt nạ xung tương ứng, không kể trạng thái của các xung trước đó hay kế tiếp, cả hai mặt nạ xung được xác định theo cùng một chuẩn thời gian, nghĩa là sườn lên và xuống phải trùng nhau.

Mặt nạ tính đến cả rung pha tần số cao gây ra bởi giao thoa (nhiễu) kí tự tại đầu ra, nhưng không tính đến rung pha của tín hiệu đồng bộ liên kết với nguồn tín hiệu vào.

Khi sử dụng máy hiện sóng để xác định sự phù hợp của xung tín hiệu với mặt nạ, điều quan trọng là phải sử dụng các kỹ thuật đồng bộ để loại trừ ảnh hưởng của rung pha tần số thấp. Điều này có thể thực hiện bằng cách đồng bộ máy hiện sóng theo dạng tín hiệu đo hoặc đồng bộ đồng thời máy hiện sóng và mạch tạo tín hiệu xung theo cùng một tín hiệu định thời. Các kỹ thuật này cần tiếp tục nghiên cứu.

Chú ý 4: Thời gian lên và xuống được đo giữa hai mức - 0,4 V và 0,4 V, và không được vượt quá 2 ns.

Chú ý 5: Xung nghịch (đảo) có cùng đặc tính, lưu ý rằng dung sai đối với thời điểm chuyển từ mức dương sang mức âm và ngược lại là ± 0,1 ns và ± 0,5 ns.

3.5.3 Các đặc tính điện tại đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào cần tuân theo các chỉ tiêu trình bày trong bảng 12 và hình vẽ 15 và được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.

Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và có suy hao cực đại là 12,7 đảm bảo tại tần số 78 MHz.

Các đặc tính suy hao phản xạ đầu vào giống như các đặc tính suy hao phản xạ của đầu ra.

Các chỉ tiêu về rung pha đầu vào giao diện điện STM-1: xem phụ lục A, mục A.2.

3.5.4 Các đặc tính tại các điểm kết nối chéo.

Mức công suất tín hiệu: Đo công suất băng thông sử dụng bộ cảm biến mức công suất với dải tần công tác ít nhất là 300 MHz sẽ có kết quả từ -2,5 đến + 4,3 dBm. Không có thành phần một chiều qua giao diện.

Biểu đồ mắt: dựa trên các mức công suất cực đại và cực tiểu đưa ra ở trên được chỉ ra trong hình 16. Biên độ điện áp được chuẩn hoá bằng 1 và thời gian được xác định trong các giới hạn của chu kỳ lặp lại xung T. Các điểm của biểu đồ mắt được chỉ ra trong bảng sau:

Bảng 12 - Đặc tính tại các điểm kết nối chéo

	Điểm
	Thời gian
	Biên độ

	a 
b 
c 
d 
e 
f
	- 0,25 T/2

- 0,05 T/2

- 0,05 T/2

- 0,20 T/2

- 0,05 T/2

- 0,05 T/2
	0,00

0,25

0,25

0,00

- 0,25

- 0,25
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Hình 16: Sơ đồ mắt giao diện STM - 1

Đầu cuối: Một cáp đồng trục được sử dụng cho mỗi hướng truyền

Trở kháng: Điện trở tải thử là 75 W ± 5% được sử dụng tại giao diện để đánh giá biểu đồ mắt và các tham số điện của tín hiệu.

3.5.5 Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem phụ lục B.

Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN 68 - 141: 1995.

3.6 Giao diện đồng bộ 2 048 kHz

3.6.1 Các yêu cầu chung

Tiêu chuẩn giao diện này áp dụng cho các thiết bị số đồng bộ bằng tín hiệu đồng bộ 2 048 kHz.

3.6.2. Các đặc tính điện tại đầu ra

Tín hiệu tại đầu ra giao diện đồng bộ 2 048 kHz phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong hình 17 và bảng 13.

Bảng 13 - Các đặc tính điện của giao diện đồng bộ 2 048 kHz

	Tần số, kHz
	2 048 ± 5.10-5

	Dạng xung
	Tín hiệu nằm trong mặt nạ xung như ở hình 17

Giá trị V tương ứng với giá trị đỉnh cực đại

Giá trị V1 tương ứng với giá trị đỉnh cực tiểu

	Loại cáp
	Một cáp đồng trục
	Một đôi cáp đối xứng

	Trở kháng tải thử, Ω
	75
	120

	Điện áp đỉnh cực đại, V
	1,5
	1,9

	Điện áp đỉnh cực tiểu, V
	0,75
	1,0

	Rung pha cực đại tại đầu ra
	Giá trị đỉnh - đỉnh cực đại là 0,05 UI, được đo trong dải tần từ f1 = 20 Hz đến f2 = 40 Hz

(theo Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 164: 1997)


Giá trị rung pha cực đại tại đầu ra chỉ áp dụng đối với các thiết bị phân phối định thời mạng.

Các giá trị khác được xác định cho các đầu ra định thời của các thiết bị số mang tín hiệu định thời của mạng.

3.6.3 Các đặc tính điện tại đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu tại đầu vào cần tuân thủ các chỉ tiêu nêu trong bảng 13 và được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.

Đặc tính suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao tại tần số 2 048 kHz nằm trong dải từ 0 đến 6 dB. Tại tần số 2 048 kHz, suy hao phản xạ phải lớn hơn hoặc bằng 15 dB.

[image: image17.png]W

e

~

Tin hiéu déng T: chu ky trung binh ciia
déu tin higu a6ng bo




Hình 17: Dạng sóng tại đầu ra giao diện đồng bộ 2048 kHz

3.6.4 Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem phụ lục B.

Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ theo tiêu chuẩn TCN 68 - 141: 1995.

PHỤ LỤC A
(Quy định)

Các chỉ tiêu về rung pha và trôi pha tại các giao diện

A.1 Chỉ tiêu rung pha và trôi pha tại đầu ra các giao diện phân cấp số

A.1.1 Chỉ tiêu rung pha và trôi pha tại đầu ra các giao diện phân cấp PDH 
A.1.1.1 Chỉ tiêu rung pha

Biên độ rung pha lớn nhất đối với mỗi phân cấp giao diện PDH không được phép vượt quá giá trị B1 UIPP khi đo với bộ lọc thông có tần số cắt cao hơn f1 và tần số cắt thấp nhất là f4.

Biên độ rung pha lớn nhất đối với mỗi giao diện phân cấp PDH không được phép vượt quá giá trị B2 UIPP khi đo với bộ lọc thông có tần số cắt cao f2 và tần số cắt thấp nhất f4. Độ dốc giữa tần số cắt cao và thấp của bộ lọc thông là 20 dB/decade.

Giá trị biên độ và tần số rung pha tại giao diện phân cấp hoặc ở đầu ra của thiết bị được cho trong bảng sau:

Bảng A.1 - Biên độ và tần số rung pha tại giao diện/ đầu ra thiết bị

	Tốc độ bit

kbit/s
	Biên độ UIPP
	Băng thông bộ lọc đo

	
	B1
	B2
	F1
Hz
	F2
kHz
	f4
kHz

	64 *
	0,25
	0,05
	20
	3
	20

	2048
	1,5
	0,2
	20
	18

(700 Hz)
	100

	8448
	1,5
	0,2
	20
	3

(80 kHz)
	400

	34368
	1,5
	0,15
	100
	10
	800

	139264
	1,5
	0,075
	200
	10
	3500

	UIPP: Khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh

* Chỉ áp dụng đối với giao diện cùng hướng


Đối với kênh:

	64 kbit/s
	1UI = 15,6 (s;
	2048 kbit/s
	1UI = 488 ns;

	8448 kbit/s
	1UI = 118 ns;
	34368 kbit/s
	1UI = 29,1 ns;

	139264 kbit/s
	1UI = 7,18 ns.
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Hình A.1: Sơ đồ đo rung pha tại giao diện phân cấp số (đầu ra của thiết bị)

A.1.1.2 Chỉ tiêu trôi pha

Mức trôi pha của các khối mạng phụ thuộc vào môi trường truyền dẫn và tuổi thọ của đồng hồ.

Chỉ tiêu trôi pha tại các phân mức giao diện:

- MTIE trong một chu kỳ S>104s không được vượt quá (10-2S +10000) ns

(Các giá trị trong chu kỳ S<104s đang được ITU nghiên cứu)
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Hình A.2: Khoảng thời gian sai số cho phép lớn nhất MTIE theo chu kỳ quan sát S giây tại lối ra một giao diện phân cấp

A.1.2 Chỉ tiêu rung pha tại đầu ra giao diện phân cấp SDH STM-1

Tại lối ra giao diện STM-1, mức rung pha phải thoả mãn:

- Giá trị biên độ rung pha đo trong khoảng thời gian 60 giây sử dụng bộ lọc thông có tần số cắt thấp f1 và tần số cắt cao f4 không vượt quá B1 UIpp.

- Giá trị biên độ rung pha đo trong khoảng thời gian 60 giây sử dụng bộ lọc thông có tần số cắt thấp f2 và tần số cắt cao f4 không vượt quá B2 UIpp. Độ dốc giữa tần số cắt cao và thấp của bộ lọc thông là 20 dB/decade.

Sơ đồ đo rung pha tại giao diện STM-1 minh hoạ ở hình A.1 và các chỉ tiêu giới hạn cho phép được trình bày trong bảng A.2.

Bảng A.2 - Chỉ tiêu rung pha đầu ra

	Phân mức SDH-n
	Biên độ UIPP
	Băng thông bộ lọc đo

	
	B1
	B2
	F1
Hz
	F2
kHz
	f4
MHz

	STM-1
	1,5
	0,15
	500
	65
	1,3

	UIPP: Khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh

STM-1:
1UI = 6,43 ns


A.2 Chỉ tiêu rung pha và trôi pha tại đầu vào các giao diện phân cấp số

A.2.1 Chỉ tiêu rung pha và trôi pha tại đầu vào các giao diện phân cấp PDH

Đầu vào giao diện hoặc thiết bị truyền dẫn PDH phải có khả năng chấp nhận được mức rung pha và trôi pha cao nhất theo các tiêu chuẩn sau:

Bảng A.3 - Giá trị giới hạn cho phép rung pha và trôi pha đầu vào

	Tốc độ kbit/s
	UIPP
	Tần số
	Tín hiệu kiểm tra giả ngẫu nhiên

	
	A0
	A1
	A2
	A3
	F0
Hz
	F10
Hz
	F9
Hz
	F8
Hz
	F1
Hz
	F2
kHz
	F3
kHz
	f4
kHz
	

	64*
	1,15

(18(s)
	
	0,25
	0,05
	1,2x10-5
	
	
	
	20
	0,6
	3
	20
	211-1

	2048
	152

(18(s)
	18
	1,5
	0,2
	1,2x10-5
	4,88x10-3
	0,01
	1,667
	20
	2,4

0,093
	18

0,70
	100
	215-1

	8448
	618,6

(18(s)
	
	1,5
	0,2
	1,2x10-5
	
	
	
	20
	0,4

10,7
	3

80
	400
	215-1

	34368
	618,6

(18(s)
	
	1,5
	0,15
	
	
	
	
	100
	1
	10
	800
	223-1

	13924

6
	
	
	1,5
	0,075
	
	
	
	
	200
	0,5
	10
	3500
	223-1


UIPP: Khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh.

* Chỉ áp dụng đối với giao diện cùng hướng.

(Các giá trị còn để trống trong bảng đang được ITU nghiên cứu xác định).

Giá trị A0 (18 (s) thể hiện sự lệch pha giữa các tín hiệu đến và các tín hiệu định thời nội được lấy từ đồng hồ chuẩn.
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Hình A.3: Giới hạn rung pha đầu vào giao diện PDH

A.2.2 Chỉ tiêu rung pha và trôi pha tại đầu vào giao diện phân cấp SDH STM-1 (155 520 kbit/s)

Các thiết bị SDH sử dụng giao diện điện STM-1 phải có khả năng chấp nhận mức rung pha và trôi pha với giá trị giới hạn cho phép trong bảng A4 và hình A3.

Bảng A.4 - Giá trị giới hạn cho phép lớn nhất rung pha và trôi pha đầu vào giao diện STM-1

	Phân mức

STM-n
	UIPP
	Tần số

	
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4
	F0
Hz
	F12
Hz
	F11
Hz
	F10
Hz
	F9
Hz
	F8
Hz
	F1
Hz
	F2
Hz
	F3
Hz
	f4
Hz

	STM-1
	2800
	311
	39
	1,5
	0,15
	12(
	78(
	1,6m
	15,6m
	0,125
	19,3
	500
	6,5
	65
	1,3M


[image: image21.png]Bién do
(UL

A
20 dBdecade
As 20 4B/ decade.
As
20 dBdecade
A
Tin 56 (Hz)

oL [ LI T A




Hình A.4: Giới hạn cho phép mức rung pha và trôi pha đầu vào giao diện SDH

Ghi chú: các chỉ tiêu rung pha và trôi pha đối với các đường truyền dẫn số được quy định trong Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 164: 1997.

PHỤ LỤC B
(Quy định)

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp đối với các thiết bị viễn thông có các giao diện điện phân cấp số tuân thủ theo Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 140: 1995.

Đầu ra và đầu vào của các giao diện điện phân cấp số cần chịu được ảnh hưởng của phép thử với 10 xung sét tiêu chuẩn (1,2/50 (s) với biên độ cực đại U (5 xung dương và 5 xung âm).

B.1 Đối với giao diện sử dụng cáp đồng trục

Sử dụng bộ tạo xung như hình B.1 (với các chế độ điện áp khác nhau).
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Hình B.1: Bộ tạo xung 1,2/50 (s đối với các giao diện cáp đồng trục.

B.2 Đối với giao diện sử dụng các đôi cáp đối xứng

Sử dụng bộ tạo xung như hình B.2 (chế độ điện áp chung: U = 100 Vdc)
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Hình B.2: Bộ tạo xung 1,2/50 (s đối với các giao diện cáp đối xứng
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